              DANH SÁCH KHÁCH MỜI THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG
tại Hà Nội ngày 19/12/2013 Thứ năm
	TT
	Thành phần
	Cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	Số đại biểu

	1
	Bộ Y tế:

- Vụ Pháp chế;

- Cục quản lý khám chữa bệnh;

- Viện pháp y quốc gia  
- Viện pháp y tâm thần Trung ương;
	
	41 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, HN;
	4

	2
	Bộ Công an:

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44)

- Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an

 - Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an

- Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an
- Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an

- Cục tham mưu, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (C42), Bộ CA;

- Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8) - 175 Định Công, Hà Nội.
- Viện Khoa học hình sự;
	
	47 Phạm Văn Đồng
	9

	3
	Bộ Quốc phòng:

- Vụ Pháp chế;

- Viện Pháp y quân đội;

- Phòng Giám định kỹ thuật hình sự - Cục điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng
	
	
	3

	4
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - chức vụ (Vụ 1)
- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về Trật tự xã hội (Vụ 1A).
- Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3)

- Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 5).
	
	
	4

	5
	Tòa án nhân dân tối cao:

 - Tòa Hành chính

- Tòa Hình sự,

- Tòa dân sự;

- Tòa phúc thẩm.
	
	
	4

	6
	Sở Tư pháp các tỉnh:

- Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nam.
	
	
	13

	7
	Sở Y tế các tỉnh:

- Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình. 
	
	
	7

	8
	Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra công an các tỉnh: 

- Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. 
	
	
	26


	9
	Bộ phận pháp y - Phòng Kỹ thuật hình sự, công an các tỉnh:

- Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lai Châu, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
	
	
	24

	
	Trung tâm pháp y tâm thần các tỉnh phía bắc: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nghệ An, Nam Định, Huế, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 
	
	
	14

	10
	Trung tâm pháp y hoặc Phòng giám định pháp y các tỉnh:

- Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình. 
	
	
	16

	11
	Tòa án cấp tỉnh:

- Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên. 
	
	
	13

	12
	Các cơ quan, ban ngành của Hà Nội:
	
	
	87

	
	- Sở Tư pháp;
	
	
	1

	
	- Sở Y tế
	
	
	1

	
	- Sở Xây dựng
	
	
	1

	
	- Trung tâm pháp y;
	
	
	1

	
	- Trung tâm pháp y tâm thần
	
	Trâu Quỳ - Gia Lâm
	1

	
	- Phòng Kỹ thuật hình sự;
	
	
	1

	
	- Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	- Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	- Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	- Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	- Cơ quan cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy, Từ Liêm, Hoàng Mai, Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Thị Xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Quận Hà Đông, Đan Phượng, Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, 
	
	
	22

	
	- Đội (Tổ) Kỹ thuật hình sự công an quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai, Gia Lâm, Hà Đông, Long Biên, Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thạch Thất, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Tây Hồ, Ba Vì, Hà Đông, Thường Tín. 
	
	
	21

	
	- Tòa án nhân dân thành phố Hà Hội
	
	
	1

	
	- Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên.
	
	
	15

	
	- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	- Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Từ Liêm, Gia Lâm, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Hà Đông, Ba Vì, Thanh Trì. 
	
	
	15

	13
	Liên đoàn luật sư Việt Nam
	
	
	1

	14
	Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
	
	
	1

	
	Tổng
	
	
	205


